
Phụ lục I
CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH
TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-SNV ngày       /12/2024 của Sở Nội vụ)

Stt  Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú
Tổng số

Chia ra

Nhóm vị trí việc
làm lãnh đạo

quản lý

Vị trí việc làm nghiệp
vụ chuyên ngành;
nghiệp vụ, chuyên
môn dùng chung

I NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH 99 80 19

1 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 3 3

2 Văn phòng UBND tỉnh 4 2 2

 - Bổ sung 01 chỉ tiêu thuộc nhóm VTVL lãnh đạo
quản lý chuyển từ Sở Xây dựng về VP UBND tỉnh
 - 02 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC tham
mưu về tổng hợp chuyên ngành

3 Sở Nội vụ 15 4 11

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về tổ
chức bộ máy
 - 05 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về quản
lý nguồn nhân lực
 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về địa
giới hành chính
 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về cải
cách hành chính
 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về quản
lý tín ngưỡng - tôn giáo
 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung
CVC về tổng hợp
 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về thi
đua, khen thưởng

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 4
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5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 4

6 Sở Nông nghiệp & PTNT 11 11

7 Sở Tài nguyên và Môi trường 1 1

8 Sở Giao thông vận tải 2 2

9 Sở Xây dựng 3 3
 - Giảm 01 chỉ tiêu thuộc nhóm VTVL lãnh đạo
quản lý chuyển từ Sở Xây dựng về VP UBND
tỉnh

10 Sở Y tế 1 1

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 5 5

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về
quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục;
 - 02 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về
quản lý chương trình giáo dục;
 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về
quản lý chính sách và phát triển đội ngũ cán bộ
quản lý giáo dục;
 - 01VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về
quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục;

12 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 1 1

13 Sở Khoa học và Công nghệ 2 2

14 Sở Thông tin và truyền thông 1 1 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý về
công nghệ thông tin

15 Sở Tư pháp 2 2

16 Ban QL các KCN tỉnh 1 1

Stt  Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú
Tổng số

Chia ra

Nhóm vị trí việc
làm lãnh đạo

quản lý

Vị trí việc làm nghiệp
vụ chuyên ngành;
nghiệp vụ, chuyên
môn dùng chung
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17 UBND thành phố Hưng Yên 5 5

18 UBND huyện Tiên Lữ 5 5

19 UBND huyện Phù Cừ 12 12

20 UBND huyện Ân Thi 1 1

21 UBND huyện Kim Động 2 2

22 UBND huyện Khoái Châu 2 2

23 UBND huyện Văn Giang 2 2

24 UBND huyện Văn Lâm 5 5

25 UBND thị xã Mỹ Hào 3 3

26 UBND huyện Yên Mỹ 2 2

II NGẠCH THANH TRA VIÊN CHÍNH 18 14 4

1 Sở Tài chính 1 1

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 1 1 01 VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung
Thanh tra viên chính về công tác thanh tra

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 1 1

4 Sở Thông tin và Truyền thông 1 1

Stt  Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú
Tổng số

Chia ra

Nhóm vị trí việc
làm lãnh đạo

quản lý

Vị trí việc làm nghiệp
vụ chuyên ngành;
nghiệp vụ, chuyên
môn dùng chung
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5 Thanh tra tỉnh 10 7 3

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra viên
chính về công tác thanh tra
 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra viên
chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo
 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra viên
chính về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

6 UBND thành phố Hưng Yên 1 1

7 UBND huyện Phù Cừ 1 1

8 UBND huyện Kim Động 1 1

C NGẠCH KIỂM DỊCH VIÊN CHÍNH ĐỘNG VẬT 1 1 0

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 1

TỔNG 118 95 23

Stt  Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú
Tổng số

Chia ra

Nhóm vị trí việc
làm lãnh đạo

quản lý

Vị trí việc làm nghiệp
vụ chuyên ngành;
nghiệp vụ, chuyên
môn dùng chung

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH

TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí việc làm Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời điểm bổ
nhiệm ngạch

(chuyên viên và
tương đương)

Thời điểm
tiếp nhận vào
làm công chức

(nếu có)

Thời gian giữ
chức ngạch (kể
cả ngạch tương

đương)
(tính đến

01/8/2024)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Kết quả đánh
giá xếp loại
chất lượng
năm 2023

Được miễn thi
(lý do)

Ngoại ngữ
đăng ký

thi
Ghi chú

Nam Nữ
Mã số

ngạch hiện
giữ

Bậc Hệ số
lương

Mốc tính nâng
bậc lương lần

sau
Trình độ chuyên môn

Trình độ lý
luận chính

trị

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

I Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

1 1 Tạ Thu Phương 06/9/1990 Trưởng phòng Công tác Hội đồng
nhân dân 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 4 3,33 01/11/2021

- Đại học Sư phạm Hà Nôi,
cử nhân Lịch sử.
- Thạc sĩ Chính sách công.

CCLLCT CVC B B1 (CEFR)
Tham gia Tổ soạn thảo 01 Nghị quyết HĐND:
- Nghị quyết số 398/2023/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 ban hành Quy chế bảo vệ
bí mật nhà nước của HĐND tỉnh.

HTXSNV Tiếng Anh

2 2 Nguyễn Thị Thu Huyền 24/7/1989 Trưởng phòng Thông tin - Dân
nguyện 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 4 3,33 01/11/2022

- Đại học Ngoại Ngữ - Đại
học Quốc gia Hà Nội, cử
nhân Tiếng Anh.
- Đại học Quốc gia Hà Nội,
cử nhân Luật học
- Thạc sĩ Luật học.

TCLLCT-
HC CVC B Cử nhân

Tham gia Tổ soạn thảo 01 Nghị quyết HĐND:
- Nghị quyết số 398/2023/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 ban hành Quy chế bảo vệ
bí mật nhà nước của HĐND tỉnh.

HTTNV Cử nhân
Tiếng Anh

3 3 Nguyễn Ngọc Tú 19/10/1977 Phó Trưởng
phòng

Công tác Hội đồng
nhân dân 15/9/2007 16 năm 10

tháng 01.003 7 4,32 01/3/2024 Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn CCLLCT CVC B Anh Văn B

Được phân công nhiệm vụ thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh
trình tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (có Báo cáo
thẩm tra kèm theo):
- Nghị quyết số 465/2024/NQ-HĐND ngày 06/6/2024 của HĐND tỉnh khóa XVII
kỳ họp thứ 20 quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

HTTNV Tiếng Anh

II Văn phòng UBND tỉnh

4 1 Cao Thế Hanh 10/6/1982 Trưởng phòng Phòng Kinh tế 1 01/11/2009 14 năm 9 tháng 01.003 6 3,99 01/11/2023

- Đại học Kiến trúc Hà Nội,
ngành Quy hoạch Đô thị;
- Thạc sỹ Quản lý Đô thị và
công trình.

CCLLCT CVC B Tiếng Anh C

Tham gia soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 12/2022/QĐ-
UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý và
phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

5 2 Đỗ Cao Công 01/8/1989 Phó Giám đốc

Trung tâm Phục vụ
Hành chính công và
Kiểm soát thủ tục hành
chính

01/01/2016 9 năm 5 tháng 01.003 4 3.33 01/3/2023
- Học viện Ngân hàng, ngành
Quản trị kinh doanh
- Thạc sĩ  Quản trị kinh doanh

CCLLCT CVC

Ứng
dụng

CNTT cơ
bản

Tiếng Anh
cấp độ B1

Thành viên thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà
nước :"Nghiên cứu xây dựng cẩm nang đầu tư kinh doanh góp phần nâng cao chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên", do Sở Kế hoạch và Đầu tư
chủ trì năm 2018 (thời điểm ông Đỗ Cao Công vẫn công tác tại Sở Kế hoạch và
Đầu tư)

HTTNV Tiếng Anh

6 3 Bùi Anh Tuấn 10/6/1982 Chuyên viên Phòng Kinh tế 2 01/01/2016 10 năm 5 tháng 01.003 4 3.33 01/6/2022
- Đại học Bách khoa Hà Nội,
ngành Điện;
- Thạc sĩ  Quản lý kinh tế

TTLLCT-
HC CVC B Tiếng Anh C

Tham gia soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 72/2021/QĐ-
UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh
VTVL chuyên viên
chính tham mưu về
tổng hợp chuyên ngành

7 4 Lê Tiến Dũng 04/9/1987 Chuyên viên Phòng Ngoại vụ 7/1/2013 11 năm 01.003 4 3.33 01/4/2022

- Học viện Tài chính, ngành
Tài chính - Ngân hàng;
- Thạc sĩ Tài chính - Ngân
hàng.

TTLLCT-
HC CVC

Ứng
dụng

CNTT cơ
bản

Tiếng Anh C
Tham gia soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 76/2021QĐ-
UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh
Hưng Yên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh
VTVL chuyên viên
chính tham mưu về
tổng hợp chuyên ngành

III Sở Nội vụ

8 1 Nguyễn Thị Nga 10/02/1987 Chuyên viên Phòng Công chức,
Viên chức 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 4 3.33 01/11/2022

- Đại học Sư phạm Hà Nội,
ngành Sư phạm Tâm lý giáo
dục

CVC B Tiếng Anh B
- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh
VTVL chuyên viên
chính về quản lý nguồn
nhân lực

9 2 Nguyễn Thị Dương 05/02/1991 Chuyên viên Phòng Công chức,
Viên chức 01/01/2016 9 năm 01.003 4 3.33 01/02/2023

- Đại học Kinh tế quốc dân,
ngành Ngôn ngữ Anh
- Thạc sĩ Chính sách công

CVC UDCNT
TCB ĐH

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy
cđịnh về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên

HTTNV ĐH
VTVL chuyên viên
chính về quản lý nguồn
nhân lực

10 3 Đào Thị Thu Trang 19/11/1982 Phó Trưởng
phòng

Phòng Tổ chức, biên
chế 01/6/2007 01/9/2009 14 năm 02

tháng 01.003 7 4.32 01/9/2023 - Học viện Hành chính quốc
gia, ngành Hành chính học CVC B Tiếng Anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy
cđịnh về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên

HTXSNV Tiếng Anh

11 4 Nguyễn Thị Anh 29/3/1987 Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên
chế 16/11/2010 01/11/2012 13 năm 8 tháng 01.003 5 3.66 16/11/2022

- Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, ngành Lưu trữ học
và Quản trị văn phòng
- Thạc sĩ Quản lý hành chính
công

TCLLCT CVC B Tiếng Anh B

- Tham gia soạn thảo Đề án:
Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
Đề án tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ
theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên. giai
đoạn 2023-2026

HTTNV Tiếng Anh
VTVL chuyên viên
chính về quản lý nguồn
nhân lực

12 5 Mai Quỳnh Nga 11/8/1990 Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên
chế 01/01/2016 10 năm 01

tháng 01.003 4 3.33 01/12/2022

- Đại học Ngoại ngữ - Đại
học Quốc gia Hà Nội, ngành
Tiếng Anh
- Đại học Kinh tế - Đại học
Quốc gia Hà Nội, ngành Kinh
tế chính trị

TCLLCT CVC B ĐH

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Nghị quyết số 383/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh Quy định về
hỗ trợ cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc, chuyển công tác giai đoạn
2023-2026

HTTNV ĐH
VTVL chuyên viên
chính về quản lý nguồn
nhân lực

13 6 Nguyễn Thị Luyến 07/3/1988 Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên
chế 01/12/2013 10 năm 8 tháng 01.003 4 3.33 01/12/2022 - Đại học Sư phạm Hà Nội 2,

ngành Toán CVC B Tiếng Anh B

- Tham gia soạn thảo Đề án:
Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
Đề án tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ
theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên. giai
đoạn 2023-2026

HTTNV Tiếng Anh
VTVL chuyên viên
chính về tổ chức bộ
máy
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14 7 Hoàng Thị Bích Ngọc 24/9/1991 Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên
chế 01/01/2016 09 năm 7 tháng 01.003 4 3.33 01/4/2023

- Học viện Hành chính ,
ngành Hành chính học
- Thạc sĩ Quản lý công

CVC B Tiếng Anh
B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh Quy định
việc hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các
đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HTXSNV Tiếng Anh
VTVL chuyên viên
chính về tổ chức bộ
máy

15 8 Nguyễn Thị Thu Trang 02/12/1986 Chuyên viên Phòng Xây dựng chính
quyền 01/5/2014 10 năm 3 tháng 01.003 4 3.33 01/8/2022

- Học viện Hành chính, ngành
Hành chính học
- Thạc sĩ Quản lý hành chính
công

CVC B Tiếng Anh C

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Nghị quyết số 439/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quy định
chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các
tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh
VTVL chuyên viên
chính về địa giới hành
chính

16 9 Phan Thị Diễm 13/5/1991 Chuyên viên Phòng Xây dựng chính
quyền 15/3/2015 01/02/2022 09 năm 4 tháng 01.003 4 3.33 01/3/2024

- Đại học Lao động - Xã hội,
ngành Quản trị nhân lực
- Thạc sĩ Quản trị nhân lực

TCLLCT-
HC CVC UDCNT

TCB Tiếng Anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Nghị quyết số 439/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quy định
chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các
tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh
VTVL chuyên viên
chính về quản lý nguồn
nhân lực

17 10 Vũ Thị Tân '05/12/1984 Chuyên viên Phòng Tín ngưỡng -
Tôn giáo 01/11/2009 14 năm 9 tháng 01.003 6 3.99 01/11/2023

- Đại học Văn hóa Hà Nội,
ngành Bảo tàng
- Thạc sĩ Quản lý văn hóa

TCLLCT-
HC CVC B Tiếng Anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (văn bản mật):
Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 06/6/2024 của HĐND tỉnh Quy định mức
chi hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với tổ chức tôn giáo và chức
sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh
VTVL chuyên viên
chính về quản lý tín
ngưỡng - tôn giáo

18 11 Trần Anh Dũng 14/11/1979 Phó Trưởng
phòng

Phòng Cải cách hành
chính - Văn thư lưu trữ 01/11/2009 14 năm 9 tháng 01.003 6 3.99 01/11/2023

- Đại học Dân lập Quản lý và
Kinh doanh Hà Nội, ngành
Quản lý kinh doanh

TCLLCT-
HC CVC B Tiếng Anh

kinh doanh

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh ban hành
Quy định đánh giá năng lực thực hiện các chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh
Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

19 12 Trần Thị Hồng Anh 22/3/1988 Chuyên viên Phòng Cải cách hành
chính - Văn thư lưu trữ 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 4 3.33 01/11/2022

- Đại học Kinh tế quốc dân,
ngành Tài chính - Ngân hàng
- Thạc sĩ Kinh tế

CVC B Tiếng Anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy
định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện
nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh
VTVL chuyên viên
chính về cải cách hành
chính

20 13 Quách Thị Lan Phương 19/01/1984 Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen
thưởng 15/01/2010 14 năm 6 tháng 01.003 6 3.99 15/4/2023

- Đại học Dân lập Phương
Đông, ngành Quản trị kinh
doanh - Quản trị du lịch
- Học viện Báo chí và Tuyên
truyền, ngành Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà
nước

CCLLCT CVC B Tiếng Anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (văn bản mật):
Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 06/6/2024 của HĐND tỉnh Quy định mức
chi hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với tổ chức tôn giáo và chức
sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

21 14 Trần Thị Lan Phương 26/6/1988 Chuyên viên Ban Thi đua - Khen
thưởng 01/11/2012 11 năm 9 tháng 01.003 5 3.66 16/6/2024 - Học viện Hành chính, ngành

Hành chính học CVC B Tiếng Anh B
- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh
VTVL chuyên viên
chính về thi đua - khen
thưởng

22 15 Vũ Quốc Khánh 02/9/1988 Chánh Văn
phòng Văn phòng Sở 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 4 3.33 01/11/2021

- Đại học Hải Phòng, ngành
Toán học
- Học viện Báo chí và Tuyên
truyền, ngành Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà
nước

CCLLCT CVC C Tiếng Anh B
- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 83/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

23 16 Chu Bình Mích 14/12/1989 Chuyên viên Văn phòng Sở 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 4 3.33 01/11/2021 - Đại học Kinh tế quốc dân,
ngành Khoa học máy tính. TCLLCT CVC Tiếng Anh C

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2022 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HTTNV ĐH Tiếng Anh VTVL chuyên viên
chính về tổng hợp

IV Sở Kế hoạch và Đầu tư

24 1 Nguyễn Thị Soài 11/4/1973 Phó Trưởng
phòng Phòng Kinh tế ngành 01/4/2003 17/6/1997 21 năm 04

tháng 01.003 9 4.98 +
5% VK 01/6/2024

- Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, ngành Luật
- Đại học Chu Văn An, ngành
Quản trị kinh doanh
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

TCLLCT-
HC CVC B Tiếng Anh C

- Tham gia Ban chủ nhiệm đề tài khoa học: "Thực trạng và giải pháp nâng cao
hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên"
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách
nhà nước số 24/GCNĐKKQ-SKHCN ngày 16/02/2015 của Sở Khoa học và Công
nghệ

HTTNV Tiếng Anh

25 2 Nguyễn Thị Thu Thủy 30/12/1984 Phó Trưởng
phòng

Phòng Đăng ký kinh
doanh 01/7/2008 16 năm 01

tháng 01.003 6 3.99 01/7/2022 - Đại học Thương mại, ngành
Quản trị kinh doanh CCLLCT CVC UDCNT

TCB Tiếng Anh B

- Tham gia Ban chủ nhiệm đề tài khoa học: "Nghiên cứu xây dựng cẩm nang đầu
tư kinh doanh góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh
Hưng Yên"
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách
nhà nước số 26/GCNĐKKQ-SKHCN ngày 22/11/2018 của Sở Khoa học và Công
nghệ

HTXSNV Tiếng Anh

26 3 Vũ Thị Diệu Linh 16/01/1983 Phó Trưởng
phòng Phòng Kinh tế ngành 01/5/2014 10 năm 03

tháng 01.003 4 3.33 01/5/2022
- Đại học Kinh tế quốc dân,
ngành Quản trị kinh doanh
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

CCLLCT CVC B Tiếng anh
bậc 3

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư
và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

HTTNV Tiếng Anh

27 4 Nguyễn Văn Năng 23/12/1985 Phó Trưởng
phòng

Phòng Tổng hợp - Quy
hoạch 01/11/2013 10 năm 09

tháng 01.003 4 3.33 01/11/2021
- Đại học Kinh tế quốc dân,
ngành Kế toán
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

CCLLCT CVC UDCNT
TCB

Tiếng Anh
B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Nghị quyết số 365/2021/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh quy định
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà
nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

28 5 Nguyễn Việt Hùng 02/7/1981 Phó Trưởng
phòng

Phòng Doanh nghiệp,
Kinh tế tập thể và tư
nhân

01/11/2013 10 năm 09
tháng 01.003 5 3.66 01/11/2023 - Đại học Kinh tế quốc dân,

ngành Quản trị kinh doanh CCLLCT CVC B Tiếng Anh C

- Tham gia Ban chủ nhiệm đề tài khoa học: "Nghiên cứu xây dựng cẩm nang đầu
tư kinh doanh góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh
Hưng Yên"
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách
nhà nước số 26/GCNĐKKQ-SKHCN ngày 22/11/2018 của Sở Khoa học và Công
nghệ

HTTNV Tiếng Anh

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí việc làm Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời điểm bổ
nhiệm ngạch

(chuyên viên và
tương đương)

Thời điểm
tiếp nhận vào
làm công chức

(nếu có)

Thời gian giữ
chức ngạch (kể
cả ngạch tương

đương)
(tính đến

01/8/2024)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Kết quả đánh
giá xếp loại
chất lượng
năm 2023

Được miễn thi
(lý do)

Ngoại ngữ
đăng ký

thi
Ghi chú

Nam Nữ
Mã số

ngạch hiện
giữ

Bậc Hệ số
lương

Mốc tính nâng
bậc lương lần

sau
Trình độ chuyên môn

Trình độ lý
luận chính

trị

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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V Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

29 1 Nguyễn Tiến Anh 27/10/1975 Trưởng phòng Người có công 01/01/2009 01/12/2013 15 năm 7 tháng 01.003 8 4,65 01/01/2023 Đại học Kinh tế Quốc dân,
ngành Tài chính. CCLLCT CVC B Tiếng Anh B

Tham gia Ban soạn thảo 01 Nghị quyết của HĐND:
- Nghị quyết số 432/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh khóa
XVII kỳ họp thứ XVIII quy định về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma
túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, tại cơ sở cai nghiện ma túy; chính sách hỗ
trợ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối
tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau
cai nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

HTTNV Tiếng Anh

30 2 Vũ Thị Thu Hằng 01/11/1978 Phó Trưởng
phòng

Phòng Lao động - Việc
làm 01/5/2010 14 năm 3 tháng 01.003 8 4,65 01/01/2023

- Đại học Chu Văn An, cử
nhân Quản trị kinh doanh.
- Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn - Đại học Quốc gia
Hà Nội, cử nhân Quản lý xã
hội.

CCLLCT CVC B Anh Ngữ C

Tham gia Ban soạn thảo 01 Nghị quyết của HĐND:
- Nghị quyết số 201/2019/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 của HĐND tỉnh khóa XVI
kỳ họp thứ VIII bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tại Khoản 2,
Điều 2, Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

HTTNV Tiếng Anh

31 3 Bùi Thị Hạnh 28/01/1976 Trưởng phòng Phòng Lao động - Việc
làm 01/01/2009 15 năm 6 tháng 01.003 8 4,65 01/01/2023

- Học viện Tài chính, ngành
Kế toán.
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

CCLLCT CVC B Tiếng Anh B

Tham gia Ban soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên.

HTTNV Tiếng Anh

32 4 Nguyễn Văn Dũng 25/9/1976 Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã
hội 01/4/2010 14 năm 4 tháng 01.003 7 4,32 01/02/2022 - Học viện Hành chính, ngành

Hành chính học. CCLLCT CVC C Tiếng Anh C

Tham gia Ban soạn thảo 01 Nghị quyết của HĐND:
- Nghị quyết số 432/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh khóa
XVII kỳ họp thứ XVIII quy định về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma
túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, tại cơ sở cai nghiện ma túy; chính sách hỗ
trợ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối
tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau
cai nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

HTTNV Tiếng Anh

VI Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

33 1 Đào Thị Chúc 01/6/1982 Trưởng phòng
Phòng Kinh tế hợp tác
- Trang trại, Chi cục
Phát triển nông thôn

15/12/2004 19 năm 07
tháng 01.003 8 4.65 01/12/2023 - Đại học Nông nghiệp I,

Ngành Nông học
TCLLCT-

HC CVC B Tiếng Anh C

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh bãi bỏ các
quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

HTTNV Tiếng Anh

34 2 Nguyễn Văn Hanh 28/8/1983 Phó Trưởng
phòng Phòng Trồng trọt 01/11/2013 10 năm 09

tháng 01.003 5 3.66 01/5/2024 - Đại học Nông nghiệp I Hà
Nội, ngành Nông học

TCLLCT-
HC CVC B Tiếng Anh B

- Tham gia chủ nhiệm Đề tài: "Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ
và rải vụ thu hoạch trên giống vải lai tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên"
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử
dụng ngân sách nhà nước số 22/GCNĐKKQ-SKHCN ngày 11/10/2022

HTTNV Tiếng Anh

35 3 Nguyễn Gia Đại 21/02/1982 Trưởng phòng
Phòng Hành chính -
Tổng hợp, Chi cục Thú
y

01/11/2012 11 năm 09
tháng 01.003 6 3.99 01/5/2022

- Đại học Nông nghiệp I Hà
Nội, ngành Thú y
- Thạc sĩ Nông nghiệp

CCLLCT CVC UDCNT
TCB Tiếng Anh B

- Tham gia soạn thảo Đề án:
Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án
"Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
hữu cơ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm
2030

HTTNV Tiếng Anh

36 4 Trần Thị Tất Dung 02/10/1978 Phó Trưởng
phòng

Phòng Hành chính -
Tổng hợp, Chi cục
Phát triển nông thôn

01/10/2005 18 năm 10
tháng 01.003 7 4.32 01/7/2021

- Đại học Nông nghiệp I,
ngành Kinh doanh nông
nghiệp

TCLLCT-
HC CVC Tiếng Anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh bãi bỏ các
quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

HTTNV Tiếng Anh

37 5 Lê Văn Trường 06/6/1980 Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật, Chi
cục Bảo vệ thực vật 01/11/2005 15/4/2016 18 năm 09

tháng 01.003 7 4.32 01/5/2023

- Đại học Nông nghiệp I,
ngành Nông học
- Đại học Chu Văn An, ngành
Luật Kinh tế, hành chính
- Thạc sĩ Nông nghiệp
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

CCLLCT CVC UDCNT
TCB

Tiếng anh
bậc 3

- Tham gia soạn thảo Dự án:
Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục
thực hiện Dự án "Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) gắn với
sản xuất nông sản hữu cơ trên một số cây trồng chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn
2022-2025

HTTNV Tiếng Anh

38 6 Nguyễn Thị Thu Huyền 07/02/1983 Phó Trưởng
phòng

Phòng Hành chính -
Tổng hợp, Chi cục Bảo
vệ thực vật

01/4/2008 16 năm 04
tháng 01.003 6 3.99 01/4/2023 - Đại học Lâm nghiệp, ngành

Quản trị TNR&MT TCLLCT CVC B Tiếng anh C

- Tham gia soạn thảo Dự án:
Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục
thực hiện Dự án "Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) gắn với
sản xuất nông sản hữu cơ trên một số cây trồng chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn
2022-2025

HTXSNV Tiếng Anh

39 7 Lê Thị Kim Chung 19/9/1978 Trưởng phòng
Phòng Hành chính -
Tổng hợp, Chi cục
Phát triển nông thôn

01/01/2009 15 năm 7 tháng 01.003 8 4.65 01/6/2024 - Đại học Giao thông vận tải,
ngành Xây dựng cầu đường

TCLLCT-
HC CVC UDCNT

TCB Tiếng anh C

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 214/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về một số
chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa
bàn tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

40 8 Bùi Trường Giang 16/9/1987 Trưởng phòng
Phòng Quản lý chất
lượng xây dựng công
trình

01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 4 3.33 01/11/2022 - Đại học Thủy lợi, ngành
Công trình thủy lợi CCLLCT CVC UDCNT

TCB Tiếng anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

HTTNV Tiếng Anh

41 9 Ngô Như Điện 02/01/1976 Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Kỹ
thuật, Chi cục Thủy lợi 01/4/2010 14 năm 4 tháng 01.003 7 4.32 01/02/2022

- Đại học Thủy lợi, ngành
Thủy nông - Cải tạo đất
- Thạc sĩ Quản lý xây dựng

CVC B Tiếng anh
B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh ban hành quy
định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;
phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên

HTTNV Tiếng Anh

42 10 Đặng Thị Huyền 18/5/1986 Phó Chánh Văn
phòng Văn phòng Sở 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 4 3.33 01/11/2022 - Đại học Kinh tế quốc dân,

ngành Quản trị kinh doanh
TCLLCT-

HC CVC B Tiếng anh C

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

HTTNV Tiếng Anh

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí việc làm Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời điểm bổ
nhiệm ngạch

(chuyên viên và
tương đương)

Thời điểm
tiếp nhận vào
làm công chức

(nếu có)

Thời gian giữ
chức ngạch (kể
cả ngạch tương

đương)
(tính đến

01/8/2024)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Kết quả đánh
giá xếp loại
chất lượng
năm 2023

Được miễn thi
(lý do)

Ngoại ngữ
đăng ký

thi
Ghi chú

Nam Nữ
Mã số

ngạch hiện
giữ

Bậc Hệ số
lương

Mốc tính nâng
bậc lương lần

sau
Trình độ chuyên môn

Trình độ lý
luận chính

trị

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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43 11 Nguyễn Văn Bính 23/7/1976 Phó Chánh Văn
phòng Văn phòng Sở 01/11/2005 18 năm 9 tháng 01.003 7 4.32 01/6/2022

- Đại học Kinh tế quốc dân,
ngành Kinh tế nông nghiệp và
phát triển nông thôn

CCLLCT CVC B Tiếng anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

HTTNV Tiếng Anh

VII Sở Tài nguyên và Môi trường

44 1 Nguyễn Văn Nguyên 22/4/1981 Phó Trưởng
phòng

Tài nguyên nước,
khoáng sản 15/9/2007 16 năm 10

tháng 01.003 6 3,99 01/9/2021

- Đại học Khoa học Tự nhiên
- Đại học Quốc gia Hà Nội,
cử nhân Khí tượng - Thủy
văn - Hải dương học.
- Thạc sĩ kỹ thuật, ngành
Quản lý tài nguyên và môi
trường.

TCLLCT-
HC CVC B Tiếng Anh

B1

Tham gia thực hiện nhiệm vụ "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng hàm lượng Asen
(As) trong tầng chứa nước Pleistocene trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; đề xuất các
giải pháp khai thác, sử dụng nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocene hợp lý, an
toàn, hiệu quả" do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
- Giấy chứng nhận số 17/GCNĐKKQ-SKHCN ngày 23/8/2022 đăng ký kết quả
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước.

HTTNV Tiếng Anh

VIII Sở Giao thông vận tải

45 1 Lê Ngọc Hưng 22/12/1973 Trưởng phòng An toàn giao thông 13/01/1999 01/01/2021 25 năm 6 tháng 01.003 9 4,98 01/7/2023 - Đại học Giao thông vận tải,
ngành Cầu đường.

CCLLCT-
HC CVC ƯDCNT

T Tiếng Anh C

Tham gia Ban soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 về việc tổ chức lại các phòng
chuyên môn, nghiệp vụ và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên.

HTTNV Tiếng Anh

46 2 Phạm Văn Trường 23/02/1969 Trưởng phòng Quản lý vận tải và
phương tiện 01/5/2014 5/1/2014 10 năm 3 tháng 01.003 9 4,98 01/01/2023

- Đại học Giao thông vận tải,
ngành Xây dựng cầu đường.
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

CCLLCT-
HC CVC B Tiếng Anh B

Tham gia Ban soạn thảo 03 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh đổi tên
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên thành Trường Trung cấp
Giao thông vận tải Hưng Yên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu
tổ chức của Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hưng Yên trực thuộc Sở Giao
thông vận tải.
- Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh ban hành
Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
- Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh ban hành
Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa
bàn tỉnh Hưng Yên.

HTTNV Tiếng Anh

IX Sở Xây dựng

47 1 Lê Ngọc Trong 19/11/1983 Phó Trưởng
phòng

Phòng Quản lý xây
dựng 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 6 3,99 01/11/2023

- Đại học Kiến trúc Hà Nội,
ngành Kỹ thuật Hạ tầng Đô
thị;
- Đại học Kiến trúc Hà Nội,
ngành Xây dựng dân dụng và
công nghiệp (Văn bằng 2).

TTLLCT-
HC CVC B Tiếng Anh B

Tham gia Ban soạn thảo 02 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong thẩm định thiết kế cơ
sở, thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) và cấp phép xây dựng đối với các dự
án sử dụng nguồn vốn khác được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
- Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về việc quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thuộc
UBND tỉnh Hưng Yên.

HTXSNV Tiếng Anh

48 2 Vũ Thanh Thọ 08/8/1978 Phó Trưởng
phòng

Phòng Quản lý hạ tầng
kỹ thuật và nhà ở 01/6/2013 11 năm 02

tháng 01.003 8 4,65 01/01/2024 - Đại học Giao thông vận tải,
ngành Xây dựng cầu đường.

TTLLCT-
HC CVC B Tiếng Anh B

Tham gia Ban soạn thảo 02 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh ban hành
Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên.
- Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sể, cung cấp thông
tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

HTTNV Tiếng Anh

49 3 Tạ Đức Tùng 17/9/1980 Phó Trưởng
phòng

Phòng Quản lý chất
lượng công trình xây
dựng

05/6/2008 16 năm 02
tháng 01.003 6 3,99 01/12/2022

- Đại học Mở Hà Nội, ngành
Kiến trúc.
- Thạc sĩ Quy hoạch vùng và
đô thị.

TCLLCT-
HC/

CCLLCT
CVC B Tiếng Anh B

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sể, cung cấp thông
tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

HTTNV Tiếng Anh

X Sở Y tế

50 1 Trần Thị Hoài An 24/7/1978 Phó Trưởng
phòng

Phòng Kế hoạch - Tài
chính 01/12/2010 13 năm 8 tháng 01.003 7 4,32 01/01/2023

- Đại học Y Thái Bình, ngành
Y.
- Đại học Y Dược Hải Phòng,
Chuyên khoa cấp I, ngành Y
tế công cộng.
- Đại học Thái Nguyên, cử
nhân Ngôn ngữ Anh.

TCLLCT-
HC CVC B Cử nhân

Tham gia Tổ soạn thảo 05 Nghị quyết của HĐND:
- Nghị quyết số 336/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh khóa
XVII kỳ họp thứ XI quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đóng BHYT cho
người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa
bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025.
- Nghị quyết số 336/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh khóa
XVII kỳ họp thứ XI ban hành Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
không thuộc phạm vi thanh toán BHYT tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên
địa bàn tỉnh Hưng Yên.
- Nghị quyết số 167/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh khóa
XVII kỳ họp thứ V ban hành Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
không thuộc phạm vi thanh toán BHYT tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên
địa bàn tỉnh Hưng Yên.
- Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND ngày 01/12/2020 của HĐND tỉnh khóa XVI
kỳ họp thứ XIV quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng BHYT cho một
số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.
- Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 07/7/2016 của HĐND tỉnh khóa XVI
kỳ họp thứ I về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hưng
Yên.

HTTNV Cử nhân

XI Sở Giáo dục và Đào tạo

51 1 Trần Văn Dũng 30/8/1982 Chuyên viên Văn phòng Sở 01/11/2009 14 năm 09
tháng 01.003 6 3.99 01/01/2022 - Đại học Quốc gia Hà Nội,

ngành Công nghệ thông tin
TCLLCH-

HC CVC ĐH Tiếng Anh C

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Ứng dụng công nghệ
thông tin hoàn thiện phần mềm Quản lý trường học (VEMIS) góp phần đổi mới
quản lý giáo dục tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên"
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số
09/GCNĐKKQ-SKHCN ngày 24/02/2014 của Sở Khoa học và Công nghệ

HTTNV ĐH Tiếng Anh

VTVL chuyên viên
chính về quản lý tổ
chức và hoạt động cơ
sở giáo dục

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí việc làm Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời điểm bổ
nhiệm ngạch

(chuyên viên và
tương đương)

Thời điểm
tiếp nhận vào
làm công chức

(nếu có)

Thời gian giữ
chức ngạch (kể
cả ngạch tương

đương)
(tính đến

01/8/2024)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Kết quả đánh
giá xếp loại
chất lượng
năm 2023

Được miễn thi
(lý do)

Ngoại ngữ
đăng ký

thi
Ghi chú

Nam Nữ
Mã số

ngạch hiện
giữ

Bậc Hệ số
lương

Mốc tính nâng
bậc lương lần

sau
Trình độ chuyên môn

Trình độ lý
luận chính

trị

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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52 2 Nguyễn Thị Ngà 11/11/1977 Chuyên viên
Phòng Chính trị tư
tưởng - Giáo dục
thường xuyên

01/01/2004 01/6/2010 20 năm 07
tháng 01.003 8 4.65 01/4/2024

- Đại học Sư phạm Hà Nội,
ngành Ngữ văn
- Thạc sĩ Ngữ văn

CVC B Tiếng Anh C

- Tham gia Ban chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổ chức giáo dục
hướng nghiệp để phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT
tỉnh Hưng Yên"
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số
18/GCNĐKKQ-SKHCN ngày 26/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

HTTNV Tiếng Anh
VTVL chuyên viên
chính về quản lý
chương trình giáo dục

53 3 Nguyễn Thị Quỳnh Dung 05/3/1984 Chuyên viên
Phòng Chính trị tư
tưởng - Giáo dục
thường xuyên

01/01/2010 10/8/2015 13 năm 10
tháng 01.003 6 3.99 01/01/2024

- Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Hưng Yên, ngành Ngôn ngữ
Anh
- Học viện Báo chí và Tuyên
truyền, ngành Chính trị học
- Thạc sĩ Chính trị học

CCLLCT CVC B ĐH

- Tham gia Ban chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổ chức giáo dục
hướng nghiệp để phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT
tỉnh Hưng Yên"
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số
18/GCNĐKKQ-SKHCN ngày 26/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

HTXSNV ĐH
VTVL chuyên viên
chính về quản lý
chương trình giáo dục

54 4 Nguyễn Toàn Thắng 16/3/1984 Chuyên viên Văn phòng Sở 01/3/2011 01/4/2017 12 năm 05
tháng 01.003 5 3.66 01/9/2022

- Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Hưng Yên, ngành Công nghệ
chế tạo máy
- Đại học Chu Văn An, ngành
Luật kinh tế, hành chính
- Thạc sĩ Chế tạo máy

CVC UDCNT
TCB B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

VTVL chuyên viên
chính về quản lý chính
sách và phát triển đội
ngũ cán bộ quản lý giáo
dục

55 5 Vũ Khánh Hoàn 03/12/1977 Chuyên viên  Phòng Kế hoạch - Tài
chính 15/6/2011 13 năm 3 tháng 01.003 8 4.65 01/2/2022 Đại học Sư phạm Hà Nội,

ngành sư phạm toán học Trung cấp CVC CNTT cơ
bản B1

-Thành viên ban soạn thảo tơ ̀trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh va ̀dự thảo
nghi ̣quyết của HĐND tỉnh mức thu học phi ́va ̀các khoản dịch vụ sự nghiệp công
không sử dụng ngân sách nha ̀nước, dịch vụ hỗ trơ ̣hoạt động giáo dục đối với cơ
sơ ̉giáo dục công lập thuộc hê ̣thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tư ̀năm học
2022-2023
-Thành viên ban mua sắm tô ̉chức thực hiện dư ̣án: Mua sắm thiết bi ̣bậc Tiểu học,
THCS va ̀phòng học ngoại ngữ đa năng tại Sơ ̉Giáo dục va ̀Đào tạo

HTTNV Tiếng Anh

VTVL chuyên viên
chính về quản lý cơ sở
vật chất, trang thiết bị
giáo dục

XII Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

56 1 Nguyễn Thành Trung 29/6/1976 Trưởng phòng Phòng Quản lý văn hóa
và gia đình 01/9/2006 01/7/2022 17 năm 11

tháng 01.003 7 4,32 01/9/2023
- Đại học Văn hóa Hà Nội,
ngành Văn hóa quần chúng.
- Thạc sĩ Văn hóa học.

CCLTCT-
HC CVC ƯDCNT

TCB
Tiếng Anh
B1 (CEFR)

Tham gia Ban soạn thảo 01 Nghị quyết của HĐND:
- Nghị quyết số 394/2023/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của HĐND tỉnh khóa
XVII kỳ họp thứ XVI ban hành Quy định nội dung, mức chi một số hoạt động
thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch và gia đình trên địa bàn tính Hưng Yên.

HTTNV Tiếng Anh

XIII Sở Khoa học và Công nghệ

57 1 Vũ Xuân Thu 03/01/1987 Phó Chánh văn
phòng Văn phòng Sở 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 4 3,33 01/02/2022

- Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, cử nhân Khoa học
quản lý.
- Thạc sĩ Chính sách khoa
học và công nghệ.

CCLLCT CVC C Tiếng Anh
C/ B1

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của UBND tỉnh ban hành
Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên.

HTXSNV Tiếng Anh

58 2 Đào Mạnh Hùng 30/5/1977 Phó Chi cục
trưởng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng 01/3/2007 17 năm 5 tháng 01.003 7 4,32 01/3/2023

- Đại học Khoa học Tự nhiên
- Đại học Quốc gia Hà Nội,
ngành Địa lý.
- Thạc sĩ Kỹ thuật Quản lý tài
nguyên và môi trường.

CVC B B1

Tham gia Ban soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh ban hành
Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên.

HTTNV Tiếng Anh

XIV Sở Thông tin và Truyền thông

59 1 Nguyễn Hoàng Phúc 16/3/1978 Chuyên viên
Phòng Bưu chính viễn
thông, công nghệ thông
tin

01/9/2014 09 năm 11
tháng 01.003 8 4,65 01/01/2024 - Đại học Bách khoa Hà Nội,

ngành Toán - Tin ứng dụng. TCLLCT CVC ĐH Tiếng Anh B

Tham gia Ban soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của
các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HTTNV ĐH Tiếng Anh
VTVL chuyên viên
chính về quản lý về
công nghệ thông tin

XV Sở Tư pháp

60 1 Cao Văn Hương 18/7/1976 Trưởng phòng Phòng phổ biến và theo
dõi thi hành pháp luật 01/8/2002 22 năm 01.003 8 4.65 01/8/2022

Đại học Luật Hà Nội, ngành
Tư pháp và Hành chính Nhà
nước

CCLLCT-
HC CVC Tiếng Anh C

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về
xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HTXSNV Tiếng Anh

61 2 Nhữ Văn Thản 01/8/1983 Phó Chánh Văn
phòng Văn phòng 01/6/2012 02/3/2015 12 năm 02

tháng 01.003 5 3.66 01/6/2023

- Đại học Thương mại, ngành
Kế toán
- Đại học Luật Hà Nội, ngành
Luật

CVC B Tiếng Anh B

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về
xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

XVI Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

62 1 Nguyễn Như Mạnh 10/11/1981 Phó Trưởng
phòng Phòng Quản lý đầu tư 01/12/2009 14 năm 8 tháng 01.003 6 3,99 01/3/2023

- Học viện Kỹ thuật Quân sự,
ngành Xây dựng.
- Đại học Ngoại thương,
ngành Tiếng Anh thương
mại.
- Thạc sĩ Quản lý đô thị và
công trình.

CCLLCT CVC ƯDCNT
TCB ĐH

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 quy định vị trí, chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Hưng Yên.

HTXSNV ĐH

XVII UBND thành phố Hưng Yên

63 1 Nguyễn Phúc Thọ 03/11/1985 Trưởng phòng Phòng Nội vụ 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 5 3,66 01/5/2024

- Đại học Mở Hà Nội, ngành
Luật.
- Đại học Đà Lạt, ngành Việt
Nam học.

CCLLCT CVC
Tin học

văn
phòng

Tiếng Anh B

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND thành phố Hưng
Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế
hoạch thành phố.

HTTNV Tiếng Anh

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí việc làm Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời điểm bổ
nhiệm ngạch

(chuyên viên và
tương đương)

Thời điểm
tiếp nhận vào
làm công chức

(nếu có)

Thời gian giữ
chức ngạch (kể
cả ngạch tương

đương)
(tính đến

01/8/2024)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Kết quả đánh
giá xếp loại
chất lượng
năm 2023

Được miễn thi
(lý do)

Ngoại ngữ
đăng ký

thi
Ghi chú

Nam Nữ
Mã số

ngạch hiện
giữ

Bậc Hệ số
lương

Mốc tính nâng
bậc lương lần

sau
Trình độ chuyên môn

Trình độ lý
luận chính

trị

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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64 2 Đỗ Thu Thủy 26/11/1987 Phó Trưởng
phòng Phòng Nội vụ 01/01/2016 09 năm 7 tháng 01.003 4 3,33 01/4/2023 - Đại học Kinh tế quốc dân,

ngành Kế toán.
TCLLCT-

HC CVC
Cao đẳng
Tin học -
Kế toán

Newheadwa
y C

Tham gia Ban soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật và 01 Nghị quyết của
HĐND tỉnh:
- Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh ban hành
quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
- Nghị quyết số 439/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh quy định
chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các
tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

HTTNV Tiếng Anh

65 3 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/5/1983 Phó Chánh Văn
phòng

Văn phòng HĐND -
UBND thành phố 01/11/2009 14 năm 9 tháng 01.003 5 3,66 01/11/2021 - Đại học Lâm nghiệp, ngành

Quản trị kinh doanh.
TCLLCT-

HC CVC B Tiếng Anh B

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND thành phố Hưng
Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng
HĐND và UBND thành phố.

HTXSNV Tiếng Anh

66 4 Phạm Quốc Dũng 02/9/1979 Chánh Văn
phòng

Văn phòng HĐND -
UBND thành phố 01/7/2010 01/6/2024 14 năm 01

tháng 01.003 5 3,66 01/7/2022

- Đại học Mở Hà Nội, cử
nhân Luật.
- Đại học Thể dục Thể thao I,
ngành Giáo dục Thể chất.

CCLLCT CVC B Level 3/6 of
VSTEP

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố Hưng
Yên về việc ban hành quy Quy chế làm việc của UBND thành phố Hưng Yên
nhiệm kỳ 2021-2026.

HTTNV Tiếng Anh

67 5 Trần Văn Tự 27/3/1984 Phó Trưởng
phòng Phòng Kinh tế 15/6/2014 10 năm 01

tháng 01.003 4 3,33 01/6/2022

- Đại học Nông nghiệp I Hà
Nội, ngành Kinh tế nông
nghiệp.
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

CCLLCT CVC B Anh ngữ B

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND thành phố Hưng
Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Phòng Kinh tế thành phố.

HTTNV Tiếng Anh

XVIII UBND huyện Tiên Lữ

68 1 Nguyễn Tuấn Dũng 06/11/1981 Phó Trưởng
phòng Phòng Nội vụ huyện 01/11/2009 14 năm 9 tháng 01.003 6 3,99 01/5/2024

- Đại học Khoa học Tự nhiên
- Đại học Quốc gia Hà Nội,
cử nhân Công nghệ hạt nhân.
- Học viện Báo chí và Tuyên
truyền, cử nhân Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà
nước.

CCLLCT CVC B Anh ngữ C

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện Tiên Lữ
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng
Nội vụ huyện Tiên Lữ.

HTTNV Tiếng Anh

69 2 Phạm Văn Hòa 24/7/1986 Phó Chánh Văn
phòng

Văn phòng HĐND -
UBND huyện 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 4 3,33 01/11/2021

- Đại học Vinh, cử nhân Ngữ
văn.
- Đại học Luật Hà Nội, cử
nhân ngành Luật.

TCLLCT-
HC CVC B Tiếng Anh B

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND huyện Tiên Lữ
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn
phòng HĐND và UBND huyện Tiên Lữ.

HTTNV Tiếng Anh

70 3 Nguyễn Thị Huyền 24/8/1983 Phó Trưởng
phòng

Phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 4 3,33 01/5/2022

- Học viện Tài chính, ngành
Kế toán.
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

TCLLCT-
HC CVC B

Tiếng Anh
(Tài chính -
Ngân hàng)

C

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND huyện Tiên Lữ
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài
chính - Kế hoạch huyện Tiên Lữ.

HTTNV Tiếng Anh

71 4 Phạm Đình Phú 10/7/1982 Phó Trưởng
phòng

Phòng Tài nguyên và
Môi trường huyện 15/9/2007 16 năm 10

tháng 01.003 6 3,99 01/9/2022

- Đại học Khoa học Tự nhiên
- Đại học Quốc gia Hà Nội,
cử nhân Khoa học Môi
trường.

TCLLCT-
HC CVC B Anh văn B

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện Tiên Lữ
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Tiên Lữ.

HTTNV Tiếng Anh

72 5 Đỗ Thị Thu Hà 17/01/1983 Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội,
HĐND huyện 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 6 3,99 01/3/2022 - Đại học Kinh tế Quốc dân,

ngành Kinh tế.
TCLLCT-

HC CVC B Tiếng Anh C

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND huyện Tiên Lữ
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn
phòng HĐND và UBND huyện Tiên Lữ.

HTTNV Tiếng Anh

XIX UBND huyện Phù Cừ

73 1 Chu Đức Anh 18/10/1979 Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế
hoạch 01/11/2009 14 năm 9 tháng 01.003 6 3.99 01/11/2023 - Đại học Giao thông vận tải,

ngành Xây dựng cầu đường CCLLCT CVC B Tiếng Anh C

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện Phù Cừ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính -
Kế hoạch thuộc UBND huyện Phù Cừ

HTTNV Tiếng Anh

74 2 Bùi Quang Nam 03/02/1983 Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và
Môi trường 01/11/2009 14 năm 9 tháng 01.003 6 3.99 01/02/2024 - Đại học Nông nghiệp I,

ngành Nông học CCLLCT CVC UDCNT
TCB

Tiếng Anh
B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Phù Cừ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện Phù Cừ

HTTNV Tiếng Anh

75 3 Quách Văn Liễu 24/10/1983 Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ
tầng 15/4/2014 10 năm 3 tháng 01.003 6

3.99
(HSCL

BL:
0,67)

01/6/2024 - Đại học Dân lập Phương
Đông, ngành Điện CCLLCT CVC B Tiếng Anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Phù Cừ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ
tầng thuộc UBND huyện Phù Cừ

HTTNV Tiếng Anh

76 4 Nguyễn Hữu Vỵ 28/7/1973 Trưởng phòng Phòng Nội vụ 01/6/2014 10 năm 02
tháng 01.003 7 4.32 01/6/2022

- Học viện Báo chí và Tuyên
truyền, ngành Xây dựng
Đảng và chính quyền nhà
nước
- Thạc sĩ Xây dựng Đảng và
chính quyền nhà nước

CCLLCT-
HC CVC B Tiếng Anh

B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Phù Cừ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và
Thông tin thuộc UBND huyện Phù Cừ

HTTNV Tiếng Anh

77 5 Trần Thị Duyên 21/12/1984 Phó Chánh Văn
phòng

Văn phòng HĐND -
UBND huyện 01/11/2009 14 năm 9 tháng 01.003 6 3.99 01/5/2024

- Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Hưng Yên,ngành Công nghệ
thông tin
- Đại học Chu Văn An, ngành
Luật kinh tế, hành chính

TCLLCT-
HC CVC ĐH Tiếng Anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND huyện Phù Cừ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và
UBND thuộc UBND huyện Phù Cừ

HTTNV ĐH Tiếng Anh

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí việc làm Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời điểm bổ
nhiệm ngạch

(chuyên viên và
tương đương)

Thời điểm
tiếp nhận vào
làm công chức

(nếu có)

Thời gian giữ
chức ngạch (kể
cả ngạch tương

đương)
(tính đến

01/8/2024)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Kết quả đánh
giá xếp loại
chất lượng
năm 2023

Được miễn thi
(lý do)

Ngoại ngữ
đăng ký

thi
Ghi chú

Nam Nữ
Mã số

ngạch hiện
giữ

Bậc Hệ số
lương

Mốc tính nâng
bậc lương lần

sau
Trình độ chuyên môn

Trình độ lý
luận chính

trị

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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78 6 Hoàng Xuân Hiến 16/4/1977 Phó Trưởng
phòng

Phòng Giáo dục và
Đào tạo 15/6/2011 01/5/2012 13 năm 01

tháng 01.003 9 4.98 01/12/2022
- Đại học Sư phạm Hà Nội,
ngành Sư phạm Hóa học
- Thạc sĩ Quản lý giáo dục

CCLLCT CVC UDCNT
TCB

Tiếng anh
bậc 3

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Phù Cừ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và
Đào tạo thuộc UBND huyện Phù Cừ

HTTNV Tiếng Anh

79 7 Doãn Thị Liên 20/3/1978 Phó Trưởng
phòng

Phòng Tài chính - Kế
hoạch 01/6/2014 10 năm 02

tháng 01.003 5 3.66 01/6/2023 - Đại học Kinh tế quốc dân,
ngành Kế toán CCLLCT CVC B Tiếng anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện Phù Cừ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính -
Kế hoạch thuộc UBND huyện Phù Cừ

HTTNV Tiếng Anh

80 8 Trần Thị Thủy 24/10/1976 Phó Trưởng
phòng Phòng Nội vụ 01/11/2009 14 năm 9 tháng 01.003 6 3.99 01/5/2024

- Đại học Luật Hà Nội, ngành
Tư pháp và Hành chính Nhà
nước
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

CCLLCT CVC B Tiếng anh
B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện Phù Cừ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Nội vụ thuộc
UBND huyện

HTTNV Tiếng Anh

81 9 Vũ Thị Phương 20/7/1975 Phó Trưởng
phòng

Phòng Tài chính - Kế
hoạch 01/5/2012 12 năm 3 tháng 01.003 9 4.98 01/7/2023 - Học viện Tài chính, ngành

Kế toán CCLLCT CVC B Tiếng anh C

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện Phù Cừ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính -
Kế hoạch thuộc UBND huyện Phù Cừ

HTTNV Tiếng Anh

82 10 Trần Thị Nhẫn 05/7/1978 Phó Trưởng
phòng

Phòng Tài nguyên và
Môi trường 01/4/2010 14 năm 4 tháng 01.003 6 3.99 01/4/2022

- Đại học Nông nghiệp I Hà
Nội, ngành Kinh tế nông
nghiệp

CCLLCT CVC B Tiếng anh C

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện Phù Cừ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài
nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện Phù Cừ

HTXSNV Tiếng Anh

83 11 Nguyễn Thị Vân Anh 18/8/1988 Phó Trưởng
phòng

Phòng Kinh tế và Hạ
tầng 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 5 3.66 01/5/2024

- Đại học Kinh tế - Đại học
Quốc gia Hà Nội, ngành
Quản trị kinh doanh
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

CCLLCT CVC B Tiếng anh
B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Phù Cừ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ
tầng thuộc UBND huyện Phù Cừ

HTTNV Tiếng Anh

84 12 Bùi Ngọc Hướng 22/7/1978 Trưởng phòng Phòng Giáo dục và
Đào tạo 01/8/2010 14 năm 01.003 9 4.98 01/8/2024 - Đại học Sư phạm Hà Nội,

ngành Sư phạm Ngữ Văn CCLLCT CVC B Tiếng anh
B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND huyện Phù Cừ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và
UBND thuộc UBND huyện Phù Cừ

HTTNV Tiếng Anh

XX UBND huyện Ân Thi

85 1 Cáp Sỹ Long 23/01/1982 Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ
tầng 01/11/2009 14 năm 9 tháng 01.003 5 3,66 01/5/2021

- Đại học Dân lập Hải Phòng,
ngành Kỹ thuật công trình;
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

CCLLCT CVC

Ưng
dụng

CNTT cơ
bản

Tiếng Anh B

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND huyện Ân Thi về
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế hạ
tầng huyện Ân Thi

HTTNV Tiếng Anh

XXI UBND huyện Kim Động

86 1 Nguyễn Thu Hà 29/11/1975 Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện 01/4/2010 14 năm 4 tháng 01.003 9 4,98 01/7/2023 - Học viện Hành chính, ngành
Hành chính học.

TCLLCT/
CCLLCT-

HC
CVC B Tiếng Anh B

Tham gia Tổ trưởng Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Kim Động.

HTTNV Tiếng Anh

87 2 Hoàng Thị Thu Phương 25/02/1972 Trưởng phòng Phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện 01/5/2012 12 năm 3 tháng 01.003 9

4,98 +
6%

TNVK
01/8/2023

- Đại học Sư phạm Hà Nội,
ngành Giáo dục tiểu học.
- Thạc sĩ Quản lý giáo dục.

CCLLCT CVC ƯDCNT
TCB TOEFL ITP

Tham gia Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Động.

HTTNV Tiếng Anh

XXII UBND huyện Khoái Châu

88 1 Đỗ Trung Kiên 20/02/1978 Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế
hoạch 01/01/2004 28/01/2022 20 năm 07

tháng 01.003 8 4.65 01/01/2024

- Đại học Ngoại ngữ, ngành
Tiếng Anh sư phạm
- Đại học Dân lập Phương
Đông, ngành Quản trị kinh
doanh - kế toán kiểm toán
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

CCLLCT-
HC CVC B ĐH

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND huyện Khoái Châu
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính -
Kế hoạch huyện Khoái Châu

HTTNV ĐH

89 2 Nguyễn Hải Điềm 16/5/1984 Phó Trưởng
phòng Phòng Nội vụ 01/11/2013 10 năm 9 tháng 01.003 5 3.66 01/02/2024

- Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Hưng Yên, ngành Công nghệ
thông tin
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Hưng Yên, ngành Ngôn ngữ
Anh
- Đại học Mở Hà Nội, ngành
Luật
- Thạc sĩ Công nghệ thông tin

CVC Thạc sĩ ĐH

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Khoái
Châu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội
vụ huyện Khoái Châu

HTTNV Thạc sĩ ĐH

XXIII UBND huyện Văn Giang

90 1 Nguyễn Cao Trào 24/3/1968 Phó Chủ tịch
HĐND huyện HĐND huyện 01/01/2001 23 năm 07

tháng 01.003 9 4.98+17
%VK 01/6/2024 - Đại học Ngoại Thương,

ngành Kinh tế CCLLCT CVC B Tiếng Anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của HĐND huyện Văn Giang
ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Văn Giang khóa XX, nhiệm kỳ
2021-2026

HTTNV Tiếng Anh

91 2 Phạm Thị Vân Anh 23/11/1978 Trưởng phòng Phòng Nội vụ 01/01/2009 15 năm 07
tháng 01.003 8 4.65 01/02/2023

- Đại học Mở Hà Nội, ngành
Luật
- Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, ngành Xã hội học

CCLLCT-
HC CVC B Tiếng Anh

B1

- Tham gia thực hiện Đề tài "Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng
cao chất lượng đội nghũ cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, thị trấn ở huyện Văn Giang
trong tình hình hiện nay"
Giấy xác nhận tham gia thực hiện đề tài khoa học và công nghệ ngày 23/3/2012
của Sở Khoa học và Công nghệ

HTTNV Tiếng Anh

XXIV UBND huyện Văn Lâm

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí việc làm Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời điểm bổ
nhiệm ngạch

(chuyên viên và
tương đương)

Thời điểm
tiếp nhận vào
làm công chức

(nếu có)

Thời gian giữ
chức ngạch (kể
cả ngạch tương

đương)
(tính đến

01/8/2024)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Kết quả đánh
giá xếp loại
chất lượng
năm 2023

Được miễn thi
(lý do)

Ngoại ngữ
đăng ký

thi
Ghi chú

Nam Nữ
Mã số

ngạch hiện
giữ

Bậc Hệ số
lương

Mốc tính nâng
bậc lương lần

sau
Trình độ chuyên môn

Trình độ lý
luận chính

trị

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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92 1 Hoàng Thế Vĩnh 20/12/1969 Phó chủ tịch UBND huyện Văn
Lâm 01/7/2005 19 năm 01.003 9 4,98,

VK 5% 01/12/2023 Đại học Tài chinh kế toán Hà
Nội, ngành Kế toán. CC CVC B Tiếng anh B

Đề án “Tăng cường các điều kiện đảm bảo việc thực hiện Chương trình giáo dục
phổ thông mới và xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2020-
2025, định hướng đến năm 2030 huyện Văn Lâm"
 Nghị quyết Quy phạm pháp luật của HĐND huyện "Quy định các biện pháp đảm
bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Văn Lâm"

HTTNV Tiếng Anh

93 2 Đỗ Thị Dung 25/6/1980 Phó trưởng
phòng

Phòng NN&PTNT,
UBND huyện Văn
Lâm

01/11/2008 13 năm 7 tháng 01.003 6 3.99 01/5/2023

 - Đại học Thương mại Hà
Nội, ngành Kế toán.
- Thạc sỹ Kinh tế nông
nghiệp, Trường ĐH nông
nghiệp Hà Nội.
Đại học Tài chinh kế toán Hà
Nội

CC CVC B Tiếng Anh
B1

Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp thực hiện chính sách xã
hội hóa phát triển đường giao thông nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Văn Lâm;
  Nghị quyết Quy phạm pháp luật của HĐND huyện "Quy định các biện pháp đảm
bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Văn Lâm"

HTTNV Tiếng Anh

94 3 Đỗ Thị Bích Liên 17/7/1987 Phó trưởng
phòng

Phòng Nội vụ, UBND
huyện Văn Lâm 04/01/2011 13 năm 7 tháng 01.003 5 3.66 04/7/2022

- Học viện Tài chính, ngành
Kế toán.
- Thạc sỹ Quản trị kinh
doanh, Trường DDHSP Kỹ
thuật Hưng Yên

CC CVC UDCNT
TCB

Tiếng Anh
B1

Đề án: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật trong Đảng tại Đảng bộ huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2020- 2025;
  Nghị quyết Quy phạm pháp luật của HĐND huyện "Quy định các biện pháp đảm
bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Văn Lâm"

HTTNV Tiếng Anh

95 4 Cao Thế Anh 01/11/1981 Trưởng phòng
Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, UBND huyện
Văn Lâm

01/11/2013 10 năm 10
tháng 01.003 4 3.33 01/11/2021

Đại học Xây dựng HN, kỹ sư
kinh tế xây dựng
Thạc sỹ, Quản lý tài nguyên
và Môi trường

Cao cấp CVC B Tiếng anh B Đề án “Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá gắn với đẩy mạnh ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hoá vào sản xuất giai đoạn 2021-2025" HTTNV Tiếng anh

96 5 Đào Duy Thắng 02/1/1982 Phó trưởng
phòng

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND huyện
Văn Lâm

01/12/2009 15 năm, 8
tháng 01.003 6 3.99 01/12/2023 Học viện Tài chính, ngành

Tài chính- ngân hàng Cao cấp CVC B Tiếng anh C
Tham gia Ban soạn thảo, xây dựng Quyết định QPPL của UBND huyện Quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tài chính –
Kế hoạch huyện Văn Lâm

HTTNV Tiếng anh

XXV UBND thị xã Mỹ Hào

97 1 Kiều Minh Quyên 06/01/1985 Phó trưởng
phòng

Phòng Tài chính - Kế
toán 11/1/2009 14 năm 9 tháng 01.003 5 3.66 01/11/2021

- Đại học Công đoàn, ngành
Quản trị kinh doanh;
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Cao cấp CVC
Chứng
chỉ tin
học B

Chứng chỉ
Tiếng anh C

Tham gia xây dựng Đề án Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã; Nghị quyết số
206/2019/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên HTTNV Tiếng Anh

98 2 Nguyễn Văn Vượng 11/3/1980 Chánh Văn
phòng

Văn phòng HĐND và
UBND 11/1/2009 14 năm 9 tháng 01.003 5 3.66 01/11/2021 Học viện Hành chính quốc

gia, ngành Hành chính học Cao cấp CVC
Chứng
chỉ tin
học B

Chứng chỉ
Tiếng anh C

Tham gia xây dựng Đề án Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã; Nghị quyết số
206/2019/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên HTTNV Tiếng Anh

99 3 Nguyễn Thị Thêu 13/02/1976 Phó Trưởng Ban
Pháp chế

Hội đồng nhân dân thị
xã Mỹ Hào 5/1/2010 14 năm 3 tháng 01.003 7 4.32 01/6/2023

- Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Hưng Yên, ngành Công nghệ
thông tin;
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Cao cấp CVC Đại học Tiếng anh
B1

Thẩm tra Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thị xã
Mỹ Hào quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn
thị xã Mỹ Hào (Báo cáo thẩm tra số 105/BC-BPC ngày 12/12/2023 của Ban pháp
chế HĐND thị xã Mỹ Hào)

HTTNV Tiếng Anh

XXVI UBND huyện Yên Mỹ

100 1 Nguyễn Hồng Quân 02/12/1975 Chánh Văn
phòng HĐND-UBND huyện 01/4/2003 21 năm 4 tháng 01.003 8 4.65 01/6/2022

- Đại học Dân lập Phương
Đông, ngành Quản trị kinh
doanh Kế toán Kiểm toán
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

CCLLCT CVC B Tiếng anh B
- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND huyện Yên Mỹ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện Yên Mỹ

HTTNV Tiếng Anh

101 2 Lê Thị Hoa 27/4/1979 Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và
Môi trường 01/6/2014 10 năm 02

tháng 01.003 5 3.66 01/6/2023 - Đại học Nông nghiệp Hà
Nội, ngành Quản lý đất đai CCLLCT CVC B Tiếng anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND huyện Yên Mỹ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện Yên Mỹ

HTTNV Tiếng Anh

XXVII CÔNG CHỨC TỈNH HÀ NAM

102 1 Đinh Thị Phương Lê 13/12/1980 Trưởng phòng
Nội vụ

UBND huyện Thanh
Liêm 5/9/2005 01.003 4.32 Đại học, ngành Kế toán Cao cấp CVC

UD
CNTTC

B
Anh B Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

Xây dựng đề án xây dựng Trung tâm hành chính huyện năm 2024 Tiếng Anh

103 2 Lê Quang Sơn 1/6/1981
Trưởng phòng
Kinh tế và Hạ
tầng

UBND huyện Thanh
Liêm 1/1/2009 01.003 4.32 Đại học, ngành Xây dựng cầu

đường Trung cấp CVC B Anh B1 Xây dựng đề án xây dựng Trung tâm hành chính huyện năm 2024 Tiếng Anh

104 3 Đặng Như Thọ 16/10/1981
Trưởng phòng
Văn hóa và
Thông tin

UBND huyện Thanh
Liêm 1/6/2010 01.003 4.32 Đại học, ngành Báo chí Cao cấp CVC

UD
CNTTC

B
Anh B Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Tiếng Anh

105 4 Đỗ Văn Trường 18/02/1978
Trưởng phòng
Tài nguyên và
Môi trường

UBND huyện Thanh
Liêm 5/9/2005 01.003 4.65 Đại học, ngành Quản lý đất

đai Cao cấp CVC B Anh C Xây dựng đề án xây dựng Trung tâm hành chính huyện năm 2024 Tiếng Anh

106 5 Trần Minh Hải 18/02/1980 Trưởng phòng
Nội vụ

UBND huyện Bình
Lục 1/1/2013 01.003 4.32 Đại học, ngành Báo in Cao cấp CVC

Tin học
Văn

phòng B
Anh B Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 Tiếng Anh

107 6 Nguyễn Thị Hường 17/5/1981
Trường phòng
Tài chính - Kế

hoạch

UBND huyện Bình
Lục 1/6/2011 01.003 4.32 Đại học, ngành Kế toán Cao cấp CVC

Tin học
Văn

phòng B
Anh B Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 Tiếng Anh

108 7 Đỗ Thế Trọng 14/9/1979

Trưởng
phòng Nông
nghiệp và Phát
triển nông thôn

UBND huyện Bình
Lục 5/9/2005 01.003 4,32 Đại học, ngành Nông học Cao cấp CVC

UD
CNTTC

B
Anh B1 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 Tiếng Anh

109 8 Phạm Thị Huế 10/7/1976
Trưởng phòng
Việc làm - An
toàn lao động

Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội 1/10/2004 01.003 4.65 Đại học, ngành Kinh tế Trung cấp CVC

UD
CNTTC

B
Anh Bậc 3 Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Tiếng Anh

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí việc làm Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời điểm bổ
nhiệm ngạch

(chuyên viên và
tương đương)

Thời điểm
tiếp nhận vào
làm công chức

(nếu có)

Thời gian giữ
chức ngạch (kể
cả ngạch tương

đương)
(tính đến

01/8/2024)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Kết quả đánh
giá xếp loại
chất lượng
năm 2023

Được miễn thi
(lý do)

Ngoại ngữ
đăng ký

thi
Ghi chú

Nam Nữ
Mã số

ngạch hiện
giữ

Bậc Hệ số
lương

Mốc tính nâng
bậc lương lần

sau
Trình độ chuyên môn

Trình độ lý
luận chính

trị

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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110 9 Nguyễn Duy Hải 12/1/1979 Phó Chánh thanh
tra Sở Xây dựng 1/1/2009 01.003 3.99 Đại học, ngành Kiến trúc Trung cấp CVC

UD
CNTTC

B
Anh A2 Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Tiếng Anh

111 10 Phạm Quang Duy 30/5/1985

Trưởng phòng
Quản lý xây

dựng, Vật liệu
xây dựng

Sở Xây dựng 1/8/2012 01.003 3.66 Đại học, ngành Kỹ thuật Hạ
tầng đô thị Cao cấp CVC

UD
CNTTC

B
Anh B1 Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Tiếng Anh

112 11 Trương Văn Hà 20/11/1976

Trưởng phòng
Khoáng sản nước
và Biến đổi khí

hậu

Sở Tài nguyên và Môi
trường 15/7/2008 01.003 4.65 Đại học Trung cấp CVC

UD
CNTTC

B
Anh C Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Tiếng Anh

B NÂNG NGẠCH THANH TRA VIÊN CHÍNH

I Sở Tài chính

113 1 Nguyễn Thanh Hà 25/6/1973 Chánh thanh tra Thanh tra Sở 01/4/2003 01/5/1999 21 năm 04
tháng 04.025 9 4.98 01/4/2023

- Đại học Tài chính Kế toán
Hà Nội, ngành Tài chính tín
dụng
- Thạc sĩ Kinh tế

CCLLCT CVC,
TTVC

UDCNT
TCB

Tiếng Anh
B1

Tham gia thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh:
"Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính đầu tư Dự án xây dựng cơ bản từ nguồn vốn
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên"
- Giấy chứng nhận số 28/GCNĐKKQ-SKHCN ngày 20/12/2019 của Sở Khoa học
và Công nghệ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng
ngân sách nhà nước

HTTNV Tiếng Anh

II Sở Kế hoạch và Đầu tư

114 1 Vũ Thị Thảo Nguyên 04/7/1986 Phó Chánh
Thanh tra Thanh tra Sở 01/11/2013 10 năm 09

tháng 04.025 5 3.66 01/11/2021 - Đại học Luật Hà Nội, ngành
Luật

TCLLCT-
HC

CVC,
TTVC B Tiếng Anh B

- Tham gia Ban chủ nhiệm đề tài khoa học: "Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ
tiêu quản lý doanh nghiệp sau đăng ký trên hồ sơ điện tử tại tỉnh Hưng Yên"
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách
nhà nước số 36/GCNĐKKQ-SKHCN ngày 27/11/2015 của Sở Khoa học và Công
nghệ

HTTNV Tiếng Anh

115 2 Lê Thị Nết 20/7/1987 Thanh tra viên Thanh tra Sở 01/11/2013 10 năm 09
tháng 04.025 4 3.33 01/11/2021

- Đại học Ngoại ngữ - Đại
học Quốc gia Hà Nội , ngành
Tiếng Anh
- Đại học Kinh tế quốc dân,
ngành Quản trị kinh doanh
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

TCLLCT-
HC

CVC,
TTVC

UDCNT
TCB ĐH

- Tham gia Ban chủ nhiệm đề tài khoa học: "Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ
tiêu quản lý doanh nghiệp sau đăng ký trên hồ sơ điện tử tại tỉnh Hưng Yên"
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách
nhà nước số 36/GCNĐKKQ-SKHCN ngày 27/11/2015 của Sở Khoa học và Công
nghệ

HTXSNV ĐH
VTVL thanh tra viên
chính về công tác thanh
tra

III Sở Giáo dục và Đào tạo

116 1 Đoàn Bích Ngọc 01/10/1978 Phó Chánh
Thanh tra Thanh tra Sở 01/11/2001 25/9/2009 22 năm 09

tháng 04.025 8 4.65 01/11/2022
- Đại học Sư phạm Hà Nội,
ngành Lịch sử
- Thạc sĩ Quản lý giáo dục

TCLLCH-
HC

CVC,
TTVC B Tiếng Anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

IV Sở Thông tin và Truyền thông

117 1 Nguyễn Văn Thông 22/11/1982 Phó Chánh
Thanh tra Thanh tra Sở 01/4/2007

(chuyên viên) 17 năm 4 tháng 04.025 7 4,32 01/4/2023
- Đại học Quốc gia Hà Nội,
cử nhân Công nghệ điện tử -
viễn thông.

TCLLCT-
HC

CVC,
TTVC B Tiếng Anh C

Tham gia Ban soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của
các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

V Thanh tra tỉnh

118 1 Phạm Việt Cường 18/7/1983 Trưởng phòng
Phòng giám sát, kiểm
tra và xử lý sau thanh
tra

01/11/2009 14 năm 9 tháng 04.025 6 3.99 01/11/2023

- Đại học Giao thông vận tải
TP HCM, ngành Kinh tế vận
tải biển
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

CCLLCT CVC,
TTVC B Tiếng anh

B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

HTXSNV Tiếng Anh

119 2 Lâm Hoàng 11/5/1981 Phó Trưởng
phòng

Phòng Thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo
1

01/11/2009 14 năm 9 tháng 04.025 5 3.66 01/11/2021 - Đại học Giao thông vận tải,
ngành Xây dựng cầu đường TCLLCT CVC,

TTVC B Tiếng anh B
- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

120 3 Đỗ Thế Kiên 22/3/1980 Phó Trưởng
phòng

Phòng Thanh tra
phòng, chống tham
nhũng

01/11/2009 14 năm 9 tháng 04.025 6 3.99 01/11/2023 - Đại học Luật Hà Nội, ngành
Luật CCLLCT CVC,

TTVC B Tiếng anh B
- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

121 4 Hoàng Văn Mẫn 02/7/1982 Chánh Văn
phòng

Văn phòng Thanh tra
tỉnh 01/11/2009 14 năm 9 tháng 04.025 6 3.99 01/11/2023

- Đại học Kinh doanh và
Công nghệ Hà Nội, ngành
Quản lý kinh doanh

CCLLCT CVC,
TTVC B Tiếng anh

B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

122 5 Nguyễn Quang Vinh 08/7/1981 Phó Trưởng
phòng

Phòng Giám sát, kiểm
tra và xử lý sau thanh
tra

01/11/2009 14 năm 9 tháng 04.025 6 3.99 01/11/2023
- Đại học Xây dựng, ngành
Xây dựng cảng - đường thủy
- Thạc sĩ Quản lý xây dựng

CCLLCT CVC,
TTVC

UDCNT
TCB

Tiếng anh
B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

123 6 Nguyễn Thị Thu Hương 28/9/1983 Phó Chánh Văn
phòng

Văn phòng Thanh tra
tỉnh 15/9/2007 16 năm 10

tháng 04.025 6 3.99 01/9/2021
- Đại học Kinh tế quốc dân,
ngành Kinh tế
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

TCLLCT-
HC

CVC,
TTVC B Tiếng anh C

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

HTXSNV Tiếng Anh

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí việc làm Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời điểm bổ
nhiệm ngạch

(chuyên viên và
tương đương)

Thời điểm
tiếp nhận vào
làm công chức

(nếu có)

Thời gian giữ
chức ngạch (kể
cả ngạch tương

đương)
(tính đến

01/8/2024)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Kết quả đánh
giá xếp loại
chất lượng
năm 2023

Được miễn thi
(lý do)

Ngoại ngữ
đăng ký

thi
Ghi chú

Nam Nữ
Mã số

ngạch hiện
giữ

Bậc Hệ số
lương

Mốc tính nâng
bậc lương lần

sau
Trình độ chuyên môn

Trình độ lý
luận chính

trị

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ
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124 7 Nguyễn Thị Kim Dung 02/12/1976 Thanh tra viên
Phòng Thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo
3

07/12/2007 16 năm 7 tháng 04.025 6 3.99 01/12/2021 - Đại học Nông nghiệp I,
ngành Điện nông nghiệp CCLLCT CVC,

TTVC
UDCNT

TCB Tiếng anh B
- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

HTXSNV Tiếng Anh
VTVL thanh tra viên
chính về công tác thanh
tra

125 8 Lê Thanh Đức 22/9/1976 Phó Trưởng
phòng

Phòng Thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo
3

01/11/2009 14 năm 9 tháng 04.025 6 3.99 01/11/2023
- Học viện Tài chính, ngành
Kế toán
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

CVC,
TTVC

UDCNT
TCB Tiếng anh B

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh

126 9 Đỗ Chí Yên 23/01/1982 Thanh tra viên
Phòng Thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo
2

01/11/2009 14 năm 9 tháng 04.025 6 3.99 01/11/2023
- Đại học Nông nghiệp I,
ngành Kinh tế nông nghiệp
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

TCLLCT-
HC

CVC,
TTVC B Tiếng anh C

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh
VTVL thanh tra viên
chính về giải quyết
khiếu nại, tố cáo

127 10 Nguyễn Bá Tiến 16/10/1986 Thanh tra viên
Phòng Giám sát, kiểm
tra và xử lý sau thanh
tra

01/11/2013 10 năm 9 tháng 04.025 4 3.33 01/5/2022
- Đại học Bách Khoa Hà Nội,
ngành Quản trị kinh doanh
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

CVC,
TTVC B Tiếng anh

B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh
VTVL thanh tra viên
chính về công tác thanh
tra

128 11 Nguyễn Như Hải 14/10/1979 Thanh tra viên
Phòng Thanh tra
phòng, chống tham
nhũng

01/01/2016 04.025 5 3.66 01/11/2021

- Học viện Tài chính, ngành
Kế toán
- Đại học Mở Hà Nội, ngành
Luật
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

CVC,
TTVC

UDCNT
TCB

Tiếng anh
B1

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

HTXSNV Tiếng Anh
VTVL thanh tra viên
chính về phòng, chống
tham những, tiêu cực

129 12 Lưu Minh Thắng 19/4/1983 Thanh tra viên
Phòng Thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo
2

01/11/2009 14 năm 9 tháng 04.025 6 3.99 01/11/2023

- Đại học Chu Văn An, ngành
Kế toán
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Hưng Yên, ngành Công nghệ
kỹ thuật điện
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

TCLLCT-
HC

CVC,
TTVC B ĐH

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

HTXSNV ĐH ĐH
VTVL thanh tra viên
chính về công tác thanh
tra

130 13 Nguyễn Văn Thiệp 5/27/1977 Thanh tra viên
Phòng Thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo
3

3/1/2009 15 năm 6 tháng 04.025 7 4.32 01/3/2023

- Đại học Luật Hà Nội, ngành
Luật
- Đại học Chu Văn An, ngành
Luật Kinh tế, hành chính

CVC,
TTVC

Chuẩn
đầu ra

Tin học
B

Chuẩn đầu
ra Tiếng
Anh 450
TOEIC

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

HTTNV Tiếng Anh
VTVL thanh tra viên
chính về giải quyết
khiếu nại, tố cáo

VI UBND thành phố Hưng Yên

131 1 Phạm Đức Minh 22/3/1981 Chánh Thanh tra Thanh tra thành phố 01/11/2013 10 năm 9 tháng 04.025 5 3,66 01/5/2024
- Đại học Luật Hà Nội, ngành
Pháp luật Kinh tế và Luật
Quốc tế

TCLLCT-
HC/

CCLLCT

CVC,
TTVC B Anh Văn C

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 25/6/2024 của UBND thành phố Hưng
Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra
thành phố.

HTTNV Tiếng Anh

VII UBND huyện Phù Cừ

132 1 Nguyễn Thị Thịnh 15/02/1982 Chánh thanh tra Thanh tra huyện 01/3/2010 14 năm 5 tháng 04.025 6 3.99 01/3/2024
- Đại học Luật Hà Nội, ngành
Luật
- Thạc sĩ Luật Kinh tế

CCLLCT CVC,
TTVC B Tiếng anh C

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Phù Cừ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Phù
Cừ

HTTNV Tiếng Anh

VIII UBND huyện Kim Động

133 1 Hoàng Văn Quý 15/3/1979 Chánh Thanh tra Thanh tra huyện 15/9/2007 16 năm 10
tháng 04.025 7 4,32 01/4/2024

- Đại học Luật Hà Nội, ngành
Tư pháp và Hành chính - Nhà
nước

CCLLCT CVC,
TTVC

ƯDCNT
TCB Anh văn C

Tham gia Tổ trưởng Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Kim Động.

HTTNV Tiếng Anh

C NÂNG NGẠCH KIỂM DỊCH VIÊN CHÍNH ĐỘNG VẬT

I Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

134 1 Vũ Thu Trang 07/3/1986 Trưởng phòng
Phòng Quản lý dịch
bệnh - Kiểm dịch động
vật, Chi cục Thú y

01/6/2014 10 năm 02
tháng 09.316 5 3.66 01/6/2023

- Đại học Nông nghiệp Hà
Nội, ngành Thú y
- Thạc sĩ Thú y

TCLLCT-
HC

Kiểm dịch
viên chính
động vật

UDCNT
TCB

Tiếng Anh
C1

- Tham gia soạn thảo xây dựng Đề án:
Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án
phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch
bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng
2030

HTXSNV Tiếng Anh

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí việc làm Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời điểm bổ
nhiệm ngạch

(chuyên viên và
tương đương)

Thời điểm
tiếp nhận vào
làm công chức

(nếu có)

Thời gian giữ
chức ngạch (kể
cả ngạch tương

đương)
(tính đến

01/8/2024)

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Kết quả đánh
giá xếp loại
chất lượng
năm 2023

Được miễn thi
(lý do)

Ngoại ngữ
đăng ký

thi
Ghi chú

Nam Nữ
Mã số

ngạch hiện
giữ

Bậc Hệ số
lương

Mốc tính nâng
bậc lương lần

sau
Trình độ chuyên môn

Trình độ lý
luận chính

trị

Trình độ
QLNN

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ
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